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BẢNG CHÀO GIÁ
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Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bà Rịa, Công ty chúng tôi trân trọng gửi đến Bệnh viện bảng báo giá như sau:

(Mẫu số: BVBR-BGHH1401)

THÔNG TIN MỜI BÁO GIÁ THÔNG TIN BÁO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
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Báo giá này có hiệu lực trong vòng 180 ngày, kể từ ngày      tháng      năm 2024

…..., ngày      tháng       năm 2024

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

Chúng tôi cam kết:

* Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 

thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

* Giá trị của các hàng hóa/dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

* Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



PHẦN THÔNG TIN CHUNG

STT Hạng mục dữ liệu

1 Mã hồ sơ

2 Tên dự toán

PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ

STT Cột Hạng mục dữ liệu

1 STT

2 Mã tham chiếu

3 Tên hàng hóa mời báo giá

4 Thông số kỹ thuật mời báo giá

5 Đơn vị tính

6 Số lượng mời báo giá

7 Tên thương mại

8 Mã HS

9 Mã sản phẩm

10 Nước sản xuất

11 Hãng sản xuất

12 Nước chủ sở hữu

13 Hãng chủ sở hữu

14 Thông số kỹ thuật

15 Quy cách đóng gói

16 Đơn giá có VAT (VNĐ)

17 Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) (VNĐ)

18 Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)

19 Thành tiền có VAT (VNĐ)

20 Giá kê khai

21 Đơn vị tính theo giá kê khai

22 Mã hồ sơ kê khai giá

23 Giá niêm yết

24 Đơn vị tính theo giá niêm yết

25 Mã hồ sơ niêm yết giá

26 Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT

27 Giá trúng thầu (nếu có)

28 Thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu

HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7 đến 19

GHI CHÚ KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG, THỨ TỰ CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA

PHẦN DANH MỤC HÀNG HÓA NHÀ THẦU CÓ THỂ COPY TỪ FILE "DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ" ĐỊNH DẠNG .XLSX VÀO FILE "BIỂU MẪU CHÀO GIÁ DÀNH CHO NHÀ THẦU" ĐỂ TRÁNH SAI SÓT



Hướng dẫn nhập dữ liệu

Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website

Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời báo giá

Hướng dẫn nhập dữ liệu

Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu

Không thay đổi nội dung cột này

Không thay đổi nội dung cột này

Không thay đổi nội dung cột này

Không thay đổi nội dung cột này

Không thay đổi nội dung cột này

Nhập tên hàng hóa chào giá

Nhập mã HS của hàng hóa chào giá

Nhập mã hàng hóa chào giá

Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa),  nhập tên tiếng việt, ví 

dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA

Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng 

như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành

Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương 

quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA

Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng 

hóa và giấy phép lưu hành

Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa

Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp

Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển

Bằng Cột 6 nhân Cột 16

Nhập giá kê khai còn hiệu lực

Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực

Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực

Nhập giá niêm yếtcòn hiệu lực

Nhập đơn vị tính tương ứng với giá niêm yết còn hiệu lực

Nhập mã hồ sơ niêm yết giá còn hiệu lực

Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực

Nhập mã giá trúng thầu có thời hạn không quá 12 tháng tính từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu

Nhập thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu đã nhập ở cột 26: Số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành

HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7 đến 19

KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG, THỨ TỰ CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA
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